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Sơn La, ngày 17 tháng 4 năm 2024


NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, năm 2024 và phân bổ                   chi tiết kế hoạch đầu công năm 2024 nguồn ngân sách tỉnh (đợt 2)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI CHÍN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

Xét Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 08 ngày 4 tháng 2024, Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 742/BC-KTNS  ngày 15 tháng 04 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách tỉnh, số tiền 90.003,402 triệu đồng. Trong đó: 
1. Điều chỉnh giảm nguồn thu xổ số kiến thiết, số tiền 6.215 triệu đồng.
2. Điều chỉnh giảm 83.788,402 triệu đồng do thu hồi của các dự án hết thời gian thực hiện và giải ngân, bao gồm:
- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 73.806,286 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 706,536 triệu đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 9.275,581 triệu đồng.

(chi tiết tại Biểu số 01, 02 kèm theo)

Điều 2. Điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách tỉnh. Cụ thể:
1. Điều chỉnh tăng 83.788,402 triệu đồng kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách tỉnh từ nguồn thu hồi của các dự hết thời gian thực hiện, giải ngân năm 2023. Trong đó:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 73.806,286 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 706,536 triệu đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 9.275,581 triệu đồng.

2. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách tỉnh (đợt 2), Cụ thể:
2.1. Tổng vốn phân bổ: 115.188,402 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn thu hồi của các dự án hết thời hạn thực hiện giải ngân năm 2023 83.788,402 triệu đồng, gồm:

+ Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 73.806,286 triệu đồng.

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 706,536 triệu đồng.

+ Nguồn thu xổ số kiến thiết: 9.275,581 triệu đồng.

- Nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh: 31.400 triệu đồng, gồm:

+ Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030: 8.400 triệu đồng.

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 23.000 triệu đồng.

2.2. Phương án phân bổ (chi tiết tại biểu số 03,04,05 kèm theo).
Điều 3. Tổ chức thực hiện


1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ mười chín thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	 
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 304/NQ-HĐND ngày 17/4/2024 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ                đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch năm 2023 nguồn thu xổ số kiến thiết
	Kết quả giải ngân đến hết ngày 31/01/2024
	Phương án điều chỉnh giảm
	Kế hoạch năm 2023 sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	TMĐT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Nguồn thu xổ số kiến thiết
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	59.000,0
	41.045,863
	6.215,000
	52.785,000
	

	I
	Hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
	
	
	
	
	10.000,0
	9.593,732
	
	10.000,000
	

	1
	Huyện Bắc Yên
	UBND huyện Bắc Yên
	
	
	
	1.180,0
	1.180,000
	
	1.180,000
	

	2
	Huyện Vân Hồ
	UBND huyện Vân Hồ
	
	
	
	1.180,0
	1.180,000
	
	1.180,000
	

	3
	Huyện Mai Sơn
	UBND huyện Mai Sơn
	
	
	
	3.630,0
	3.630,000
	
	3.630,000
	

	4
	Huyện Sông Mã
	UBND huyện Sông Mã
	
	
	
	1.390,0
	1.390,000
	
	1.390,000
	

	5
	Huyện  Sốp Cộp
	UBND huyện Sốp Cộp
	
	
	
	690,0
	690,000
	
	690,000
	

	6
	Huyện Mường La
	UBND huyện Mường La
	
	
	
	1.240,0
	833,732
	
	1.240,000
	

	7
	Thành phố Sơn La
	UBND   thành phố
	
	
	
	690,0
	690,000
	
	690,000
	

	II
	Thực hiện dự án
	
	
	130.450
	116.244
	49.000,0
	31.452,131
	6.215,000
	42.785,000
	

	*
	Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	
	53.094
	38.888
	17.300,0
	17.140
	
	17.300
	

	1
	Bổ sung cơ sở vật chất Trường PTDT nội trú Mường La
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1048  31/5/2021
	9.000
	9.000
	916,0
	756
	
	916,000
	

	2
	Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT Tân Lang
	UBND huyện Phù Yên
	1409  30/5/2021
	29.095
	27.095
	13.591,0
	13.591
	
	13.591,000
	

	3
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1670  12/7/2021
	14.999
	2.793
	2.793,0
	2.793
	
	2.793,000
	

	*
	Y tế, dân số và gia đình
	
	
	77.355,90
	77.355,90
	31.700,0
	14.312,363
	6.215,000
	25.485,000
	

	1
	Trung tâm y tế huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	1054  30/5/2021
	16.500
	16.500
	4.752,0
	425,394
	2.521,437
	2.230,563
	

	2
	Trung tâm y tế huyện Sốp Cộp
	UBND huyện Sốp Cộp
	1050  30/5/2021
	16.500
	16.500
	5.262,0
	4.561,555
	
	5.262,000
	

	3
	Trạm Y tế phường Chiềng An
	UBND    thành phố
	1085  31/5/2021
	7.636
	7.636
	864,0
	863,418
	
	864,000
	

	4
	Trạm y tế xã Mường Tè
	UBND huyện Vân Hồ
	453  31/5/2021
	4.720
	4.720
	140,0
	51,594
	36,800
	103,200
	

	5
	Trung tâm y tế huyện Vân Hồ
	UBND huyện Vân Hồ
	3236  25/12/2021
	17.000
	17.000
	13.054,0
	1.728,758
	3.656,763
	9.397,237
	

	6
	Mở rộng, bổ sung cơ sở vật chất cơ sở điều trị Methadone
	Sở Y tế
	2872  23/11/2021
	4.000
	4.000
	2.800,0
	2.712,119
	
	2.800,000
	

	7
	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà khám chữa bệnh khu B, bệnh viện Phong và da liễu tỉnh Sơn La
	Bệnh viện Phong và               Da liễu
	2383  29/9/2021
	3.000
	3.000
	28,0
	28,000
	
	28,000
	

	8
	Trạm Y tế xã Mường Bằng
	UBND huyện Mai Sơn
	1871  22/9/2023
	4.000
	4.000
	2.000,0
	1.365,750
	
	2.000,000
	

	9
	Trạm Y tế xã Phổng Lăng
	UBND huyện Thuận Châu
	2797  15/11/2021
	4.000
	4.000
	2.800,0
	2.575,775
	
	2.800,000
	


Biểu số 02
BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN CÁC DỰ ÁN HẾT THỜI HẠN 
GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH NĂM 2023 CÁC NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH 
(Kèm theo Nghị quyết số 304/NQ-HĐND ngày 17/4/2024 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Dự án, công trình
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch năm 2023
	Số vốn  thu hồi
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Kế hoạch năm 2023
	Số đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2024
	Số vốn còn lại
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: NST
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	2.723.166
	1.219.795
	347.247
	263.431,722
	83.815,715
	83.788,402
	

	I
	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
	
	2.635.547
	1.132.175
	313.220
	239.413,714
	73.806,286
	73.806,286
	

	1
	Thủy lợi bản Tình, huyện Mai Sơn
	Công ty TNHH MTV quản lý khai thác các công trình thủy lợi
	1078 31/5/2021
	9.121
	9.121
	4.069
	3.173,976
	895,024
	895,024
	

	2
	Thủy lợi Bản Giôn, xã Mường Giôn
	Công ty TNHH MTV quản lý khai thác các công trình thủy lợi
	1077  31/5/2021
	6.823
	6.823
	884
	763,684
	120,316
	120,316
	

	3
	Hồ Lăng Luông, Xã Phổng Lăng
	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN& PTNT
	1062 31/5/2021
	70.842
	70.842
	23.522
	15.765,411
	7.756,589
	7.756,589
	

	4
	Thủy lợi Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ
	Công ty TNHH MTV quản lý khai thác các công trình thủy lợi
	1058 31/5/2021
	14.921
	14.921
	5.407
	5.297,420
	109,580
	109,580
	

	5
	Bố trí ổn định dân cư  bản Huổi Nạ, xã Hua Trai, huyện Mường La.
	UBND huyện Mường La
	2895  24/11/2021
	19.250
	11.550
	6.259
	
	6.259,000
	6.259,000
	

	6
	Hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu
	UBND huyện              Mộc Châu
	2759 11/11/2021
	50.000
	50.000
	8.440
	8.041,680
	398,320
	398,320
	

	7
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Mường Chiên - xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	1075  31/5/2021
	29.546
	29.546
	11.402
	10.057,076
	1.344,924
	1.344,924
	

	8
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ bến phà đến Trung tâm xã Nậm Ét - bản Tốm - bản Hào, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	1106  31/5/2021
	28.839
	28.839
	9.661
	8.765,055
	895,945
	895,945
	

	9
	Đường từ Quốc lộ 43 đi khu dân cư và khu dân sản xuất bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, tỉnh Sơn La
	UBND huyện                  Mộc Châu
	1150 28/5/2021
	18.513
	9.500
	11.722
	8.062,102
	3.659,898
	3.659,898
	

	10
	Nâng cấp tuyến đường 26/7 đi tiểu khu 77, thị trấn nông trường Mộc Châu
	UBND huyện           Mộc Châu
	2176 09/9/2021
	95.000
	88.000
	10.760
	8.668,805
	2.091,195
	2.091,195
	

	11
	Đường giao thông liên xã từ bản Uông, xã Mường Men qua bản Đá Mài, xã Tô Múa - bản Pù Hiềng, xã Mường Tè , huyện Vân Hồ
	UBND huyện             Vân Hồ
	1687 12/7/2021
	23.000
	10.000
	3.000
	
	3.000,000
	3.000,000
	

	12
	Chỉnh trang đô thị dọc đường Điện Biên
	UBND thành phố
	1090 31/5/2021
	158.782
	158.782
	90.000
	89.610,132
	389,868
	389,868
	

	13
	Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La
	Sở Công thương
	2831  18/11/2021
	420.000
	160.000
	16.593
	763,051
	15.829,949
	15.829,949
	

	14
	Lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Kế hoạch                  và Đầu tư
	1166 10/6/2020
	54.109
	54.109
	22.134
	21.347,432
	786,568
	786,568
	

	15
	Dự án hoàn thiện tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội về trường học của các xã chưa đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	1015  27/5/2021
	33.000
	33.000
	8.790
	8.350,439
	439,561
	439,561
	

	16
	Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2
	Sở Giáo dục              và Đào tạo
	2554; 2555; 2556  24/11/2020
	19.801
	19.801
	3.008
	2.681,649
	326,351
	326,351
	

	-
	Trường THCS Pú Bẩu
	
	
	
	
	1.508
	1.317,243
	190,757
	190,757
	

	-
	Trường THCS Chiềng En
	
	
	
	
	400
	350,817
	49,183
	49,183
	

	-
	Trường THCS Chiềng Muôn
	
	
	
	
	1.100
	1.013,589
	86,411
	86,411
	

	17
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Thảo nguyên, huyện Mộc Châu
	Sở Giáo dục                    và Đào tạo
	245  11/02/2022
	20.900
	20.900
	3.670
	
	3.670,000
	3.670,000
	

	18
	Dự án mở mới tuyền đường kết nối cụm kho K4, Trung đội vận tải, tiểu đoàn bộ binh 1 với thao trường thành phố
	Bộ Chỉ huy                      Quân sự tỉnh
	2761  12/11/2021
	12.000
	12.000
	7.880
	7.510,233
	369,767
	369,767
	

	19
	Bổ sung cơ sở vật chất cho trung tâm y tế Mộc Châu
	UBND huyện                 Mộc Châu
	1861 02/8/2021
	11.000
	9.186
	3.666
	2.351,300
	1.314,700
	1.314,700
	

	20
	Trạm Y tế xã Thôm Mòm
	UBND huyện Thuận Châu
	1648 12/7/2021
	4.000
	4.000
	3.200
	3.101,855
	98,145
	98,145
	

	21
	Trạm y tế Chiềng Chăn
	UBND huyện              Mai Sơn
	1870  21/9/2023
	4.000
	4.000
	2.000
	1.236,926
	763,074
	763,074
	

	22
	Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La
	Ban quản lý các            dự án ODA tỉnh
	2895 27/11/2019
	922.445
	242.574
	30.672
	16.286,529
	14.385,471
	14.385,471
	

	23
	Dự án ‘‘Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở’’  Dự án Thành phần tỉnh Sơn La
	Sở Y tế
	773  02/4/2019
	267.987
	53.871
	21.721
	13.361,731
	8.359,269
	8.359,269
	

	24
	Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và PT du lịch tại tỉnh Sơn La GĐ 2 (GREAT)
	Sở Kế hoạch             và Đầu tư
	2487 28/11/2022
	250.821
	14.500
	2.200
	2.081,352
	118,648
	118,648
	

	25
	Tăng cường QL đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)
	Sở Tài nguyên              và Môi trường
	1236                  QĐ-BTNMT   30/5/2016
	90.847
	16.310
	2.560
	2.135,876
	424,124
	424,124
	

	II
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	
	
	32.400
	32.400
	13.549,000
	12.842,464
	706,536
	706,536
	

	1
	Trạm Y tế xã Chiềng Sung
	UBND huyện            Mai Sơn
	1660  12/7/2021
	4.000
	4.000
	2.140
	2.051,074
	88,926
	88,926
	                     -   

	2
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND thị trấn Mộc Châu
	UBND huyện               Mộc Châu
	1101  31/5/2021
	9.500
	9.500
	2.176
	2.113,740
	62,260
	62,260
	                     -   

	3
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã Pi Toong
	UBND huyện Mường La
	 1098 31/5/2021 
	9.400
	9.400
	2.800
	2.508,105
	291,895
	291,895
	                     -   

	4
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã Mường Chanh
	UBND huyện               Mai Sơn
	1673  12/7/2021
	9.500
	9.500
	6.433
	6.169,545
	263,455
	263,455
	                     -   

	III
	Nguồn thu xổ số kiến thiết
	
	
	55.220
	55.220
	20.478
	11.175,544
	9.302,894
	9.275,581
	

	1
	Bổ sung cơ sở vật chất Trường PTDT nội trú Mường La
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1048  31/5/2021
	9.000
	9.000
	916
	755,768
	160,232
	160,232
	

	2
	Trạm y tế xã Mường Tè
	UBND huyện            Vân Hồ
	453  31/5/2021
	4.720
	4.720
	103
	51,594
	51,606
	51,606
	

	3
	Trung tâm y tế huyện Vân Hồ
	UBND huyện             Vân Hồ
	3236  25/12/2021
	17.000
	17.000
	9.397
	1.728,758
	7.668,479
	7.668,479
	

	4
	Mở rộng, bổ sung cơ sở vật chất cơ sở điều trị Methadone
	Sở Y tế
	2872  23/11/2021
	4.000
	4.000
	2.800
	2.712,119
	87,882
	87,882
	

	5
	Trạm Y tế xã Mường Bằng
	UBND huyện           Mai Sơn
	1871  22/9/2023
	4.000
	4.000
	2.000
	1.365,750
	634,250
	634,250
	

	6
	Trung tâm y tế huyện Sốp Cộp
	UBND huyện            Sốp Cộp
	1050 30/5/2021
	16.500
	16.500
	5.262
	4.561,555
	700,445
	673,132
	


Biểu số 03
PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 TỪ NGUỒN THU HỒI 
CỦA CÁC DỰ ÁN HẾT THỜI HẠN GIẢI NGÂN THANH TOÁN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 304/NQ-HĐND ngày 17/4/2024 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ             đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách tỉnh
	Kế hoạch                          năm 2024 đã giao
	Kế hoạch năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Tổng số
	Kế hoạch trung hạn  đã giao đến hết ngày 31/3/2024
	Kế hoạch vốn giao
	Số đã giải ngân đến ngày 31/3/2024
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Ngân sách tỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	6.401.247
	2.311.376
	800.222
	161.438
	68.121
	12.489
	83.788,402
	 

	I
	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
	
	
	1.439.489
	749.618
	386.464
	161.438
	68.121
	12.489
	73.806,286
	 

	*
	Đối ứng dự án ODA
	
	
	922.445
	242.574
	49.263
	34.878
	591
	
	9.000,000
	 

	1
	Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La
	Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh
	1214 11/6/2015; 2895  27/11/2019
	922.445
	242.574
	49.263
	34.878
	591
	
	9.000,000
	 

	*
	Thực hiện dự án
	
	
	517.044
	507.044
	337.201
	126.560
	67.530
	12.489
	64.806,286
	 

	1
	Kè chống sạt lở suối Tấc, huyện Phù Yên (giai đoạn 2)
	UBND huyện   Phù Yên
	414  12/3/2024
	50.000
	40.000
	50.000
	
	
	
	20.000,000
	 

	2
	Đường nội thị thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên
	UBND huyện Bắc Yên
	280  23/02/2023
	198.979
	198.979
	19.136
	
	
	
	19.136,000
	 

	3
	Đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc công an xã, thị trấn thuộc công an các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La
	Công an tỉnh
	2417 18/11/2022
	268.065
	268.065
	268.065
	126.560
	67.530
	12.489
	25.670,286
	 

	II
	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH
	
	
	4.938.000
	1.538.000
	390.000
	
	
	
	706,536
	 

	1
	
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, UBND huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ
	26               QĐ-BQLDA ngày 29/3/2024
	4.938.000
	1.538.000
	390.000
	
	
	
	706,536
	 

	III
	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	
	23.758,000
	23.758,000
	23.758,000
	
	
	
	9.275,581
	 

	1
	Bổ sung cơ sở vật chất Trường THPT Bắc Yên, huyện Bắc Yên
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	2931 04/12/2023
	13.758
	13.758
	13.758
	
	
	
	4.675,581
	 

	2
	Dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thiện cơ sở vật chất về y tế, đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	494  25/03/2024
	10.000
	10.000
	10.000
	
	
	
	4.600,000
	 


Biểu số 04
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 
NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT SÁCH TỈNH (ĐỢT 2) 

(Kèm theo Nghị quyết số 304/NQ-HĐND ngày 17/4/2024 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 ngân sách tỉnh
	Kế hoạch năm 2024 đã giao
	Kế hoạch năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Tổng số
	TĐ: Đã giao đến hết ngày 31/3/2024
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Ngân sách tỉnh
	
	
	
	
	

	STT
	TỔNG SỐ
	
	
	6.481.167
	1.678.000
	490.000
	 
	 
	23.000
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, UBND huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ
	26                     QĐ-BQLDA ngày 29/3/2024
	4.938.000
	1.538.000
	390.000
	
	
	5.000
	Chuẩn bị đầu tư

	2
	Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Sơn La
	Sở Y tế
	2832 01/11/2017
	1.543.167
	140.000
	100.000
	
	
	18.000
	


Biểu số 05
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN BỔ SUNG                                                                                       CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN                                                                      KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

(Kèm theo Nghị quyết số 304/NQ-HĐND ngày 17/4/2024 của HĐND tỉnh)

 ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch trung hạn  giai đoạn 2021- 2025 ngân sách tỉnh
	Kế hoạch năm 2024 đã giao
	Kế hoạch năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Tổng số
	TĐ: Đã giao đến hết ngày 31/3/2024
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Ngân sách tỉnh
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	 
	 
	183.242
	154.090
	16.800
	
	
	8.400
	

	I
	Tiểu dự án 1, Dự án 4
	 
	 
	183.242
	154.090
	16.800
	
	
	8.400
	

	1
	Đường GTNT từ xã Cà Nàng (bản Phát) xã Chiềng Khay (bản Mùn), huyện Quỳnh Nhai
	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT
	2667 09/12/2023
	183.242
	154.090
	16.800
	
	
	8.400
	


